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I. Thông tin chung 

1. Ngày 26/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2068 và 2069/BVHTTDL-TCCB về việc đăng tải hồ sơ dự 

thảo Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên Cổng Thông tin Điện tử 

Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

Ngày 27/7/2023, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có Công văn số 560/TTĐT-DLĐT gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thông báo: Sau thời gian 60 ngày đăng tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ 

chức đối với dự thảo Nghị định. 

Ngày 28/7/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin có Công văn số 440/CV-CNTT thông báo: Sau thời gian 60 ngày đăng tải, 

Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ chức về hồ sơ dự thảo 

Nghị định. 

2. Ngày 29/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2104, 2106, 2109/BVHTTDL-TCCB gửi các đơn vị thuộc 

Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

để xin ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. 

3. Ngày 30/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2121, 2130/BVHTTDL-TCCB và ngày 31/5/2023 có 

Công văn số 2135/BVHTTDL-TCCB gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành Trung ương để xin ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. 
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4. Ngày 22/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo Nghị định quy định 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật khu vực phía Bắc (tổ chức tại Hà Nội). 

5. Ngày 27/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo Nghị định quy định 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam (tổ chức tại Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

Tính đến hết ngày 10/8/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn góp ý của 100 cơ quan, đơn vị (trong đó 

có 15 Bộ, ngành; 08 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 05 Hội văn học nghệ thuât chuyên ngành Trung ương; 

14 Hội văn học nghệ thuât  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 43 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; 

15 Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

6. Kết quả tổng hợp cụ thể như sau: 

a) Có 63 đơn vị nhất trí hoàn toàn bao gồm:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (05): Khoa học và  Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội,  Tài 

nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam,  

- Các Tổ chức chính trị - xã hội, Hội chuyên ngành Trung ương (03): Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí  

Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.  

- UBND các tỉnh (06): Cao Bằng, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Nông, Đồng Tháp, Bạc Liêu.   

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh (27): Cần Thơ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, 

Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, 

Kiên Giang. 

- Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh (11): Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Gia Lai, 

Kon Tum, Hậu Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp. 

- Các đơn vị thuộc Bộ (11): Văn phòng Bộ; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Đào tạo; Cục Di sản văn hóa; Cục Văn hóa cơ sở; 

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Âm nhạc Huế; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Nhà hát Chèo Việt 

Nam; Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam. 

b) Có 37 cơ quan, đơn vị cơ bản nhất trí với hồ sơ dự thảo Nghị định nhưng có một số ý kiến góp ý. 
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II. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định 

Quy ước một số cụm từ viết tắt:  

- “ Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”:  “GTHCM”, “GTNN”, trừ nội dung trong dự thảo Nghị định không viết tắt. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bộ VHTTDL. 

- Luật Thi đua, khen thưởng: Luật TĐKT. 

1. Một số ý kiến góp ý chung về dự thảo Nghị định 

 

TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

1.  Bộ công an - Đề nghị bổ sung quy định về việc hủy bỏ quyết định tặng, truy tặng Giải 

thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng để bảo đảm phù hợp 

với Luật TĐKT. 
 

 

 

 

 

- Tại mẫu số 1a và 1b trong phần phụ lục kèm theo tại phần “VI. Kỷ luật”, 

cần bổ sung thêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, là tiêu chí 

quan trọng đối với tác giả được xét tặng “GTHCM”, “GTNN”. 

- Nội dung này đã được quy định tại khoản 2 

Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

và đang được quy định tại dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết  thi hành  một số Điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng vì vậy sẽ không quy 

định tại Nghị định này. 

- Tiếp thu, nghiên cứu. 
 

 

2.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

- Luật TĐKT có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Bộ VHTTDL chủ trì soạn 

thảo 03 Nghị định để thay thế các Nghị định đang còn hiệu lực quy định 

việc xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật. Vì vậy, đề nghị Bộ VHTTDL bổ sung báo cáo thống kê các quy định 

tại Nghị định hiện hành; các quy định tại dự thảo Nghị định mới; cơ sở đề 

xuất bổ sung, loại bỏ các quy định; bổ sung đánh giá tác động chính sách 

đối với những quy định mới, bảo đảm hạn chế tối đa phát sinh thủ tục hành 

chính, chi phí xã hội khi thực hiện quy định tại các Nghị định mới.  
 

- Trong bối cảnh ngày càng nhiều liên hoan, cuộc thi, hội diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp toàn quốc nên số lượng các Giải Vàng, Giải Bạc quốc gia 

được trao tặng cũng tăng nhanh. Để giữ được uy tín của “GTHCM”, 

“GTNN”  về văn học, nghệ thuật, đề nghị rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí, 

tiêu chuẩn, nguyên tắc xét duyệt, đảm bảo thiết thực và ý nghĩa. 

- Bộ VHTTDL chuẩn bị hồ sơ dự thảo các nghị 

định bảo đảm đúng quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan. 

 

 
 

 

- Nội dung này đã được quy định tại Điều 8 và 

Điều 9 dự thảo Nghị định. 
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TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

3.  Bộ Quốc phòng Nghiên cứu, bổ sung, làm rõ một số nội dung trong tiêu chuẩn xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ thuật để thực hiện bảo đảm thống 

nhất, minh bạch. Cụ thể: 

- Đối với những tác phẩm, công trình được công bố từ năm 1993 trở về 

trước: Cần quy định cụ thể thế nào là tác phẩm, công trình “có giá trị 

cao”, “có giá trị rất cao” về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Đối với những tác phẩm, công trình được công bố sau năm 1993: Cần 

quy định rõ danh mục những cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển 

lãm về văn học nghệ thuật “quốc tế có uy tín”; không chỉ để cơ quan 

chuyên môn của Bộ VHTTDL xác nhận như trong dự thảo, tránh phát 

sinh những thủ tục không cần thiết và bảo đảm minh bạch trong quá 

trình xét tặng. 

- Đối với những tác phẩm, công trình được 

công bố từ năm 1993 trở về trước, vì không có 

giải thưởng (Do điều kiện khách quan của hoàn 

cảnh lịch sử nên trước năm 1993, Bộ 

VHTTDL, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên 

ngành Trung ương không tổ chức các cuộc thi 

sáng tác về văn học, nghệ thuật hàng năm hoặc 

định kỳ. Thời kỳ này có một số Hội Văn học, 

Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tổ chức 

cuộc thi theo chuyên ngành nhưng cũng không 

thường xuyên) nên không định lượng được, do 

đó việc đánh giá tác phẩm, công trình “có giá 

trị cao”, “có giá trị rất cao” về nội dung tư 

tưởng và hình thức nghệ thuật do các thành 

viên Hội đồng thẩm định và đánh giá (các 

thành viên Hội đồng thẩm định là các chuyên 

gia, các tác giả đã đạt GTHCM, GTNN về văn 

học nghệ thuật). 
 

- Các “cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và 

triển lãm về văn học nghệ thuật quốc tế có uy 

tín” có thể thay đổi theo từng thời kỳ, giai 

đoạn không mang tính ổn định, do vậy, không 

thể xác định được danh mục các cuộc thi, liên 

hoan, triển lãm có uy tín tương đương với các 

cuộc thi quốc gia mà bắt buộc phải có một cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận tính giá trị của 

giải thưởng từ các cuộc thi quốc tế đó.Hơn 

nữa, Bộ VHTTDL được Chính phủ giao quản lý 

nhà nước về văn học, nghệ thuật, do vậy, việc xác 

nhận giá trị giải thưởng của các cuộc thi, liên 

hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học nghệ 

thuật “quốc tế có uy tín” là phù hợp. 
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TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

4.  Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam 

 

- Đề nghị rà soát và thống nhất cách diễn đạt trong toàn văn bản về tên 

gọi của Luật TĐKT năm 2022 theo năm ban hành Luật TĐKT. Ví dụ, 

khoản 1 Điều 4 diễn đạt “Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 

Luật TĐKT” nhưng khoản 3 Điều 5 diễn đạt “Thời gian… theo quy định 

tại khoản 2 Điều 70 Luật TĐKT năm 2022” 

- Đề nghị rà soát, sửa các lỗi chính tả trong toàn văn bản dự thảo 

- Đề nghị thay thế cụm từ “Cơ quan Trung ương của các đoàn thể” bằng 

cụm từ đúng là “Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội” 

tại mục nơi nhận để đảm bảo thống nhất tên gọi theo Luật. 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định 

5.  Hội Kiến trúc sư 

Việt Nam 

Về hồ sơ xét tặng cần đảm bảo tính chân xác của tác phẩm, cụm tác phẩm 

nhưng tránh nhiều thủ tục hành chính, nhất là với các tác giả đã mất. 

Tiếp thu, rà soát dự thảo Nghị định 

 

6.  Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang 

“GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ thuật là những giải thưởng đặc 

biệt, danh giá, không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và tập thể đạt giải 

mà còn là thành tựu và niềm tự hào chung của đất nước. Đây cũng là 

yếu tố góp phần quảng bá cho thương hiệu quốc gia Việt Nam trong quá 

trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, trong dự thảo Nghị định cần bổ sung một 

điều khoản nói về mục đích, ý nghĩa của các giải thưởng này. 

Điều 4 Luật TĐKT có quy định về mục tiêu 

của khen thưởng, “GTHCM”, “GTNN” về văn 

học, nghệ thuật là một trong những hình thức 

khen thưởng được quy định tại Luật TĐKT, vì 

vậy mục đích, ý nghĩa của các giải thưởng này 

không nằm ngoài mục tiêu khen thưởng đã 

được quy định trong Luật. 
 

7.  Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh 

Hà Giang 

 

- Dự thảo Nghị định có dẫn chiếu sang các quy định của Luật TĐKT năm 

2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024), do đó cần chú ý thời điểm 

có hiệu lực của Nghị định để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung). 

- Đề nghị Ban soạn thảo kiểm tra các lỗi chính tả. 
 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định  

8.  Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 

- Đề nghị quan tâm, xem xét tới các tác giả, tác phẩm ở địa phương. Vì 

trên thực tế, có những tác giả sinh sống, công tác, lao động sáng tạo 

nghệ thuật ở địa phương có nhiều tác phẩm có giá trị, có nhiều đóng góp 

cho lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Tuy nhiên, các tác giả này lại 

không có giải thưởng nên không đủ điều kiện theo tiêu chí để đưa vào 

xét “GTHCM”, “GTNN” 

- Tại Điều 9 và Điều 10 Dự thảo Nghị định đã 

quy định cụ thể về tiêu chí xét cho những tác 

phẩm, công trình được sáng tác trước và sau 

năm 1993, bảo đảm việc ghi nhận những tác 

phẩm có giá trị của tác giả.  
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TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

 

- Khi xét trao giải, bên cạnh xem xét tác phẩm, nên xem xét cả quá trình 

công tác, cống hiến, công lao, tâm huyết đóng góp trong cuộc đời lao 

động, sáng tạo nghệ thuật của các tác giả. 

 

 

 
 

- Nên chăng, bên cạnh việc xét, trao tặng “GTHCM”, “GTNN” cho tác giả 

là người Việt Nam, cần xem xét và có cơ chế trao tặng giải thưởng, tặng 

thưởng, khen thưởng… phù hợp đối với những tác giả là người nước ngoài 

nhưng có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc về đất nước, 

con người Việt Nam, đáp ứng và phù hợp với yêu cầu của thời kỳ toàn cầu 

hóa, hội nhập, đổi mới, phát triển hiện nay. 

- Luật TĐKT quy định “GTHCM”, “GTNN” 

để tặng, truy tặng cho cá nhân trung thành với tổ 

quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước có tác phẩm đạt các 

tiêu chuẩn theo quy định. Theo đó, Luật quy định 

tiêu chuẩn cho tác phẩm, không quy định về quá 

trình công tác, công hiến của tác giả. 
 

- Việc xét, trao tặng “GTHCM”, “GTNN” đối 

với những tác giả là người nước ngoài có tác 

phẩm, công trình văn học, nghệ thuật nghiên cứu 

về Việt Nam đã được quy định tại khoản 2 Điều 

8 Dự thảo Nghị định. Luật không quy định tiêu 

chuẩn khác nhau cho tác phẩm của cá nhân trong 

nước và cá nhân nước ngoài, vì vậy tiêu chuẩn 

đối với tác phẩm là giống nhau nên không cần 

tách riêng thành hai cơ chế trao tặng thưởng. 
 

9.  Sở Văn hóa và 

Thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sau khi có kết quả xét tặng “GTHCM”, “GTNN”, đề nghị Bộ VHTTDL 

gửi thông báo kết quả đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên 

môn về văn hóa cấp tỉnh để tổng hợp và lưu trữ hồ sơ. 

 

Tiếp thu, bổ sung dự thảo Nghị định 

(Thực tế sau mỗi đợt xét tặng, khi có kết quả xét 

tặng “GTHCM”, “GTNN” Bộ VHTTDL đã gửi 

kết quả đến Thường trực Hội đồng cấp tỉnh có 

hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.) 

 

10.  - Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Bắc Ninh. 

 

Để đảm bảo tính thống nhất trong các hệ thống văn bản được quy định bởi 

Luật Căn cước công dân năm 2014, do vậy, tại mục 3, Mẫu số 1a, 1b có ghi 

nội dung (Số định danh cá nhân: ...) đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa, bổ 

sung như sau: Căn cước công dân số... cấp ngày ... tháng ... năm, Nơi cấp 

... 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định 
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TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

11.  Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh 

Nghệ An 

Để tăng giá trị của giải thưởng đối với cụm tác phẩm, đề nghị bổ sung quy 

định đối với xét thưởng cụm tác phẩm thì tất cả các tác phẩm thành phần 

trong cụm cũng đều phải có giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan. 

Nội dung này đã được quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 10 dự 

thảo Nghị định. 

12.  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Lai Châu 

Về tiêu chuẩn xét tặng “GTHCM”, “GTNN”: Nên bỏ quy định là phải có 

các giải thưởng của các hội chuyên ngành trung ương hoặc tại các cuộc 

thi, liên hoan, triển lãm chuyên nghiệp; thay vào đó là đưa tiêu chí xét 

thành tựu trọn đời, xét toàn bộ sự nghiệp của một tác giả để trao giải, thì 

sẽ toàn diện và chính xác hơn.  

“GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ thuật là 

để tặng cho tác giả có tác phẩm, công trình đủ 

điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 8, 9 

và Điều 10 dự thảo Nghị định. (Xem thêm giải 

trình tại mục 8)  

13.  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tại Điều 17, Điều 18: Cần bổ sung thêm thời gian thực hiện ở các bước 

thực hiện và tổng thời gian thực hiện. 

Thời gian cụ thể được quy định tại Kế hoạch 

xét tặng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành trước mỗi đợt xét tặng. Do vậy, căn 

cứ vào tổng thời gian thực hiện cho mỗi đợt xét 

tặng, Bộ VHTTDL sẽ quy định thời gian đối 

với các bước trong Kế hoạch bảo đảm phù hợp 

với tình hình thực tế nhưng không làm sai lệch 

thời gian quy định tại Luật TĐKT.  

14.  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Bình Thuận 

- Bổ sung vào Điều 16, Điều 17, Điều 18 về quy trình và thời gian cụ thể 

đối với từng bước công việc.  

 

- Đồng thời, bổ sung 1 Điều quy định cụ thể thời gian các bước công việc 

tiếp theo khi Hội đồng cấp Nhà nước gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương (Bộ Nội vụ) 01 bộ hồ sơ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ; và 

khi Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch Nước. Việc này cần phải nâng cấp 

lên thành thủ tục hành chính liên thông để đảm bảo trách nhiệm, thời gian 

trong công tác xét tặng “GTHCM”, “GTNN”  về văn học, nghệ thuật.  
 

- Thời gian cụ thể được quy định tại Kế hoạch 

xét tặng do Bộ VHTTDL ban hành trước mỗi 

đợt xét tặng. 
 

- Tiếp thu, nghiên cứu 

15.  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Bắc Giang 

Đề nghị thống nhất trong cách dùng tên “Hội Văn học Nghệ thuật” vì hiện 

nay, nhiều địa phương trên cả nước đã không dùng tên này, mà là: “Hội 

Liên hiệp Văn học Nghệ thuật” như: Hà Nội, Lai Châu, Hà Tĩnh, Nghệ An, 

Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, An Giang, Thừa Thiên- Huế, Cần Thơ... 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo. 
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TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

16.  Sở Văn hóa và 

Thể thao thành 

phố Hải Phòng 

Rà soát các lỗi chính tả trong Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu 

“GTHCM”, “GTNN” về văn học nghệ thuật như: Viết hoa từ Nhân dân 

tại điểm d khoản 1 Điều 7; chữ đình tại điểm g khoản 1 Điều 15. 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định 

17.  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Hưng Yên 

- Quy định bổ sung việc Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch được sử dụng con dấu của cơ quan thường trực của Hội đồng để 

thuận lợi cho công tác tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các hoạt động của cơ 

quan thường trực Hội đồng; Quy định cụ thể thành viên Hội đồng bao 

gồm đại diện một số cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp cấp tỉnh nào có liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành; chuyên 

gia; tác giả đã được tặng “GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ thuật 

thuộc chuyên ngành để đảm bảo vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước tại 

địa phương.  

- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa câu chữ, thể thức văn bản của dự thảo (như tại 

Điều 13, 14 đề nghị bỏ mục 1. Vì không có mục 2…) cho phù hợp, đảm 

bảo khoa học, chặt chẽ theo quy định.  
 

- Nội dung này đã được quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định. 

 

 

 
 

 

 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định 

18.  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

tỉnh Gia Lai 

Đề nghị Ban Soạn thảo rà soát lại nội dung, chỉnh sửa lỗi chính tả Tiếp thu, rà soát chỉnh sửa dự thảo Nghị định 

19.  Bộ Tư pháp - Khoản 1 Điều 68 Luật TĐKT quy định “GTHCM”, “GTNN” để tặng 

hoặc truy tặng cho cá nhân... Tuy nhiên, các nội dung về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục xét tặng quy định tại chương IV dự thảo Nghị định chưa rõ đối 

với 2 trường hợp tặng/truy tặng. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

nghiên cứu, bổ sung để bảo đảm phù hợp, minh bạch khi thực hiện. 

 

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát quy định rõ các bước trình tự, 

thủ tục của từng cấp, trách nhiệm của Hội đồng xét tặng các Giải thưởng 

để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa các Hội đồng nhằm bảo đảm tính khả thi, 

thuận tiện trong quá trình áp dụng. Ví dụ:  

+ Dự thảo Nghị định chưa quy định cụ thể thủ tục đăng ký xét tặng hoặc 

truy tặng;  

- Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định  
 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, rà soát dự thảo Nghị định 
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TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

+ Quy trình xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn tác phẩm, công trình 

đề nghị xét tặng tại các Hội đồng (khoản 2 Điều 16, 17 dự thảo Nghị định);  

+ Quy trình hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét tặng tại Hội đồng 

chuyên ngành cấp Nhà nước (khoản 4 Điều 17 dự thảo Nghị định) và Hội 

đồng cấp Nhà nhước (khoản 4 Điều 18 dự thảo Nghị định;  

+ Quy trình công khai kết quả xét tặng (Điều 16, 17, 18 dự thảo Nghị định);  

+ Chưa có quy trình xử lý đối với trường hợp có ý kiến về tác giả, tác 

phẩm (Điều 16, 17, 18 dự thảo Nghị định)... 
 

- Khoản 3 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng quy định trường hợp đề 

nghị tặng “GTHCM”, “GTNN”... thì trong hồ sơ phải có ý kiến của cơ 

quan, tổ chức ở trung ương có liên quan hoặc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát, nội dung dự thảo Nghị định chưa thể hiện 

cụ thể quy định này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà 

soát để bảo đảm phù hợp. 
 

- Khoản 2 Điều 68 Luật TĐKT quy định “GTHCM”, “GTNN”  để tặng 

hoặc truy tặng cho người nước ngoài... Tuy nhiên, Luật không quy định rõ 

điều kiện, tiêu chuẩn đối với tác phẩm, công trình do người nước ngoài 

nghiên cứu về Việt nam. Để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện, bảo đảm 

điều chỉnh toàn diện các nội dung liên quan đến “GTHCM”, “GTNN” về 

văn học, nghệ thuật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, bổ sung.  
 

- Thời gian gần đây, trong một số đợt xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà 

nước, có một số trường hợp tiêu biểu nhưng còn thiếu tiêu chuẩn về giải 

thưởng theo quy định của pháp luật. Đây là vướng mắc từ thực tế khi có 

nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm được Hội đồng các cấp đánh giá có giá trị 

cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục 

vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã 

hội nhưng còn thiếu giải thưởng theo quy định tại khoản 3 Điều 9, 10 Nghị 

định số 90/2014/NĐ-CP nên tác giả không được xét tặng danh hiệu. Đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các tiêu chuẩn, điều 

kiện để bao quát thêm các trường hợp tiêu biểu, bảo đảm công bằng, hợp 

lý, phù hợp yêu cầu thực tiễn. 

 

 

 

 

 
 
 

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng không hướng dẫn 

trường hợp đề nghị tặng “GTHCM”, “GTNN” 

hồ sơ phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức ở 

trung ương có liên quan hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 
 

- Tiếp thu, nghiên cứu  

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

TT Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo Nghị định 

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung kèm theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP 

ngày 29/9/2014 của Chính phủ tại Phụ lục biểu mẫu (vì Nghị định số 

90/2014/NĐ-CP này sẽ hết hiệu lực khi Nghị định này được ban hành). 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự thảo Nghị định  

20.  Vụ Thư viện Đề nghị rà soát, thống nhất sử dụng thuật ngữ “cơ quan chuyên môn quản 

lý về lĩnh vực văn hóa” hay “cơ quan chuyên môn về văn hóa” trong toàn 

bộ dự thảo.  

Tiếp thu, rà soát chỉnh sửa dự thảo Nghị định 

21.  Cục Điện ảnh Dự thảo không quy định về số lượng tác phẩm đạt tiêu chuẩn xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN”, đề nghị xem xét bổ sung, trong đó có lĩnh vực điện ảnh. 

Tại phần IV, Mẫu số 1a, 1b (tác giả, đồng tác giả 

đăng ký không quá 05 tác phẩm, cụm tác phẩm)   

 

2. Một số ý kiến góp ý trực tiếp vào nội dung cụ thể của dự thảo Nghị định 
 

Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy 

trình, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng (sau đây gọi là là 

xét tặng) “Giải thưởng Hồ Chí Minh", “Giải thưởng 

Nhà nước”về văn học, nghệ thuật. 

 

Dự thảo Nghị định điều chỉnh về đối tượng, tiêu 

chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng 

“GTHCM”, “GTNN”  về văn học, nghệ thuật quy 

định tại Điều 68, Điều 69 và Điều 70 Luật TĐKT. 

Tuy nhiên, khoản 7 Điều 84 Luật TĐKTgiao Chính 

phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xét tặng đối với 

các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; 

trong khi hiện nay Bộ Nội vụ đang xây dựng dự 

thảo Nghị định quy định chi tiết Luật TĐKT, trong 

đó có quy định về hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng. Do đó, đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo rà soát làm rõ thêm phạm vi 

điều chỉnh giữa dự thảo Nghị định này với dự thảo 

Nghị định quy định chi tiết Luật TĐKT 

 

Tiếp thu, rà soát dự thảo 

Nghị định 

 

 

Bộ Tư pháp 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với: 

1. Tác giả, đồng tác giả (sau đây gọi là tác giả) là công 

dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm, cụm tác 

phẩm, công trình, cụm công trình (sau đây gọi là tác 

phẩm, công trình) văn học, nghệ thuật đáp ứng các 

điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điều 8, 9 và 10 

của Nghị định này, thuộc các lĩnh vực sau đây được đề 

nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh", “Giải 

thưởng Nhà nước”: 

 

 

 

 

a) Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc; 

công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về âm nhạc; 

 

 
b) Điện ảnh: Tác phẩm thuộc các loại hình điện ảnh 

(phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt 

hình, phim truyện truyền hình, phim kết hợp nhiều 

loại hình); công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về 

điện ảnh; 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung đối 

tượng áp dụng, cụ thể như sau: 

- Trong dự thảo Nghị định mới chỉ áp dụng đối 

với tác giả, đồng tác giả có các tác phẩm, công 

trình văn học, nghệ thuật đáp ứng các điều kiện, 

tiêu chuẩn quy định. Vậy cân nhắc thêm đối 

tượng thụ hưởng là đạo diễn đối với các tác 

phẩm điện ảnh, sân khấu vì kịch bản nếu không 

có đạo diễn, không có nghệ sĩ thì không thành 

tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. 

 

 

 

 
 

 

- “GTHCM”, “GTNN”  về 

văn học, nghệ thuật để tặng 

hoặc truy tặng cho tác giả, 

đồng tác giả có tác phẩm, 

công trình văn học, nghệ 

thuật đáp ứng các điều kiện, 

tiêu chuẩn quy định. Vì vậy 

đối tượng áp dụng là tác giả 

và đồng tác giả. Theo quy 

định của Luật Sở hữu trí tuệ 

đạo diễn đối với tác phẩm 

điện ảnh và sân khấu được 

gọi là đồng tác giả chứ 

không phải tác giả độc lập, 

vì vậy có thể đứng tên để 

làm hồ sơ đăng ký xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN” đối 

với các tác phẩm này. 

 
 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 

 

- Tại điểm b khoản 1, đề nghị: 

+ Thay cụm từ “Tác phẩm thuộc các loại hình 

điện ảnh” thành cụm từ “Tác phẩm thuộc các 

loại hình phim” để bảo đảm phù hợp với quy 

định của Luật Điện ảnh và Luật Sở hữu trí tuệ; 

+ Cân nhắc nghiên cứu bổ sung tác phẩm là 

“kịch bản phim của phim đã được công bố” 

trong trường hợp phim đó không được tặng 

“Giải thưởng Hồ chí Minh” hoặc “Giải thưởng 

Nhà nước”. Vì kịch bản phim là một tác phẩm độc 

lập (tác phẩm phái sinh) được bảo hộ quyền tác giả. 

Tương tự đối với lĩnh vực múa và sân khấu. 

Tiếp thu, rà soát chỉnh sửa 

dự thảo Nghị định cho phù 

hợp 

 

Vụ Pháp chế 

(Bộ VHTTDL) 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại điểm b khoản 1: Đề nghị không đưa “phim 

kết hợp nhiều loại hình” vào đối tượng áp dụng, 

vì đến nay trong điện ảnh chưa thấy có thể loại 

phim nào là “phim kết hợp nhiều loại hình”. 

Thực tế, có phim truyện đan xen một số hình 

ảnh, thậm chí trích đoạn ngắn của phim tài liệu, 

hoạt hình... hoặc ngược lại, trong một số phim tài 

liệu có sử dụng một vào hình ảnh, trích đoạn từ 

phim truyện. Tuy nhiên, những chi tiết khác thể 

loại được tác giả, đạo diễn đưa vào tác phẩm chỉ 

với dụng ý nghệ thuật nào đó và tuyệt nhiên 

không làm thay đổi ngôn ngữ thể loại quán 

xuyến và định hình tác phẩm. Ở đây, khái niệm 

“phim kết hợp nhiều loại hình” nên được hiểu là 

phim được chế tác bằng sự kết hợp nhiều hình 

thức kỹ thuật, công nghệ chứ không ám chỉ căn 

tính nghệ thuật của tác phẩm. 
 

- Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị tiếp tục xét 

tặng “GTHCM”, “GTNN”  cho “kịch bản đã 

dựng thành phim và công chiếu” (với điều kiện 

tiên quyết là các kịch bản này phải được giải 

thưởng riêng, độc lập với giải thưởng cho phim) 

để tránh thiệt thòi cho các nhà biên kịch. Điều đó 

cũng góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động 

sáng tác kịch bản. 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa để 

đảm bảo phù hợp với Luật 

Điện ảnh năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu 

 

Hội Điện ảnh 

Việt Nam 

- Nghiên cứu, đề xuất đối tượng xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ thuật 

của từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên 

ngành cho sát và phù hợp hơn với thực tiễn. 

Ví dụ: Tại điểm b khoản 1, không nên đưa 

Điểm e khoản 1 Điều 14 

Luật Sở hữu trí tuệ quy 

định “Tác phẩm điện ảnh 

và tác phẩm được tạo ra 

theo phương pháp tương 

Bộ Quốc 

phòng 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) Kiến trúc: Công trình kiến trúc được xây dựng; 

công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về kiến trúc; 

quy hoạch đô thị được phê duyệt, triển khai; 

 

 

 

chung vào một thể loại hoặc một nhóm đối với 

tác phẩm điện ảnh và phim truyện truyền hình, 

vì dù tác phẩm điện ảnh và phim truyện truyền 

hình đều là sản phẩm của nghệ thuật nghe nhìn 

và được chế tác theo cách thức giống nhau 

nhưng mỗi thể loại lại có ngôn ngữ thể hiện đặc 

trưng riêng biệt. Do đó, cần nghiên cứu tách 

thành hai hạng mục (thể loại) độc lập. 
 

tự (sau đây gọi chung là 

tác phẩm điện ảnh) vì vậy 

giữ nguyên như dự thảo 

Nghị định, không cần tách 

riêng thành hai lĩnh vực 

điện ảnh và truyền hình. 

 

- Đề nghị phân tích, làm rõ đối tượng quy định 

tại điểm b khoản 1: “Điện ảnh: tác phẩm thuộc 

các loại hình điện ảnh (phim truyện, phim tài 

liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim 

truyện truyền hình, phim kết hợp nhiều loại 

hình); công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về 

điện ảnh” để giải quyết, khắc phục các vướng 

mắc, hạn chế được đề cập tại gạch đầu dòng thứ 

nhất (trang 5) mục 1 dự thảo Báo cáo đánh giá tác 

tác động: “Về đối tượng áp dụng của từng lĩnh 

vực chuyên ngành: Có một số loại hình của một 

lĩnh vực chuyên ngành khi đưa chung vào một thể 

loại hoặc một nhóm chưa thực sự phù hợp”. Theo 

đó, xem xét tách riêng hạng mục tác phẩm điện 

ảnh và phim truyền hình thành 02 hạng mục.  

Điểm e khoản 1 Điều 14 

Luật Sở hữu trí tuệ quy 

định “Tác phẩm điện ảnh 

và tác phẩm được tạo ra 

theo phương pháp tương 

tự (sau đây gọi chung là 

tác phẩm điện ảnh). 

Bộ Tài chính 

- Tại điểm c khoản 1: Rà soát để đảm bảo thống 

nhất đối tượng áp dụng về tác phẩm kiến trúc 

quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và tại khoản 10 

Điều 6 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 

26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí 

tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. 

Tiếp thu, nghiên cứu Bộ Xây dựng 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

d) Múa: Tác phẩm thuộc các loại hình múa (vở múa, 

kịch múa, các thể loại múa độc lập); công trình nghiên 

cứu, lý luận, phê bình về múa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

đ) Mỹ thuật: Tác phẩm thuộc các loại hình mỹ thuật 

(hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, nghệ 

thuật trang trí, tượng đài, tranh hoành tráng); công 

trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về mỹ thuật; 

 

 

 

- Tại điểm d khoản 1: Đề nghị bỏ cụm từ “Các 

thể loại múa độc lập”. Lý do:  

+ Từ cụm từ “Các thể loại múa độc lập”, nhiều 

năm qua các Biên đạo múa đã kê khai rất nhiều 

những tiết mục chỉ có thời lượng từ 05 đến 07 

phút đã được Huy chương Vàng tiết mục tại các 

kỳ Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp 

toàn quốc để làm hồ sơ xét “GTHCM”, “GTNN” 

+ Nhiều Biên đạo múa đã sử dụng những Huy 

chương Vàng tiết mục nêu trên để kê khai xét 

“GTHCM”, “GTNN” và danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân 

dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”. Vì vậy, họ đã được cả giải 

thưởng và danh hiệu trên cùng một số Huy chương 

Vàng tiết mục. 

- Hầu hết các tiết mục múa ngắn có thời lượng 

05 đến 07 phút đều không có kịch bản văn học. 

Các Biên đạo múa dàn dựng tiết mục cho diễn 

viên trực tiếp trên sân khấu. Thực tế của tình 

trạng này đã trái với quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 15 trong Nghị định. Nhưng hồ sơ vẫn được 

bỏ phiếu đồng thuận từ Hội đồng cấp cơ sở đến 

Hội đồng cấp Nhà nước. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa dự 

thảo Nghị định 

Hội Nghệ sĩ 

Sân khấu Việt 

Nam 

- Tại điểm đ khoản 1:  

+ Bản chất tác phẩm tượng đài, tranh hoành 

tráng là tác phẩm thuộc loại hình hội họa và 

điêu khắc. Do đó, đề nghị cân nhắc không tách 

riêng thành một loại hình tác phẩm mỹ thuật;  

+ Cân nhắc bỏ loại hình “nghệ thuật trang trí” 

vì loại hình này không được quy định trong 

pháp luật chuyên ngành mỹ thuật cũng như 

Tiếp thu, nghiên cứu  Vụ Pháp chế 

(Bộ VHTTDL) 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 
 

 

e) Nhiếp ảnh: Tác phẩm nhiếp ảnh; công trình nghiên cứu, 

lý luận, phê bình về nhiếp ảnh; 
 

 

g) Sân khấu: Tác phẩm thuộc các loại hình sân khấu; 

công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về sân khấu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật Sở hữu trí tuệ; 

+ Bổ sung loại hình “nghệ thuật sắp đặt và 

các hình thức thể hiện nghệ thuật đương đại 

khác” để bảo đảm phù hợp với quy định của 

pháp luật chuyên ngành mỹ thuật và Luật Sở 

hữu trí tuệ. 

 
 

 

- Xem xét bổ sung thêm 01 đối tượng nữa là tác 

giả chuyển thể. Một kịch bản có thể chuyển thể 

sang nhiều loại hình khác nhau như tuồng, chèo, 

cải lương. Nhưng tác giả chuyển thể chưa bao giờ 

được xét “GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ 

thuật. Tác giả chuyển thể không nằm trong việc 

xét Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, cũng không 

nằm trong xét “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, điều 

này rất thiệt thòi cho nhóm đối tượng này. 

- Giữ nguyên như dự thảo. 

Giải thưởng chỉ xét cho tác 

phẩm gốc, được sáng tạo 

độc lập. Theo quy định tại 

Điều 20 Luật Sở hữu trí 

tuệ, quyền làm tác phẩm 

phái sinh thuộc quyền tài 

sản. 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 
 

- Đề nghị làm rõ nội hàm quy định tại điểm g 

khoản 1 (sân khấu), các bộ môn nghệ thuật như: 

Xiếc, nghệ thuật biểu diễn... có thuộc đối tượng 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 không:  

Điểm g khoản 1 Điều 2 

quy định tác phẩm thuộc 

các loại hình sân khấu, 

theo đó Xiếc là loại hình 

sân khấu nên cũng thuộc 

đối tượng xét tặng.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đối tượng áp dụng đối với các mục: 

b, Điện ảnh 

d. Múa 

g. Sân khấu 

Chỉ trao cho “tác giả” là đơn vị tổ chức thực hiện 

các tác phẩm thuộc thể loại: Điện ảnh, Múa, Sân 

Theo quy định của Luật Thi 

đua, khen thưởng, 

“GTHCM”, “GTNN” về 

văn học, nghệ thuật để tặng 

hoặc truy tặng cho tác giả, 

đồng tác giả là người sáng 

tạo tác phẩm, công trình 

Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh 

Bình Định 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 
h) Văn học: Tác phẩm thuộc các thể loại văn học; 

công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn học; 

i) Văn nghệ dân gian: Tác phẩm, công trình sưu tầm, 

công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn học, 

nghệ thuật dân gian. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật. 
 

khấu, không trao cho các cá nhân cụ thể. 

 

 

văn học, nghệ thuật, không 

tặng đơn vị tổ chức thực 

hiện các tác phẩm. 

- Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 

thuộc lĩnh vực văn học, văn nghệ dân gian quy 

định tại điểm h và điểm i khoản 1:  

+ Hai lĩnh vực nêu trên có nội dung trùng nhau là 

các tác phẩm “văn học”, tuy nhiên, lĩnh vực văn 

học quy định tại điểm h khoản 1 không bao gồm 

văn học dân gian. Vì vậy, đề nghị chỉnh sửa điểm i 

thành lĩnh vực “văn học, nghệ thuật dân gian” để 

bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí 

tuệ, đồng thời, điểm h phải có quy định loại trừ đối 

với trường hợp tác phẩm, công trình sưu tầm văn 

học dân gian, công trình nghiên cứu, lý luận, phê 

bình về văn học dân gian thuộc lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật dân gian quy định tại điểm i. 

- Giữ nguyên như dự thảo, 

vì hai chuyên ngành khác 

nhau. 

 

Vụ Pháp chế 

(Bộ VHTTDL) 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo 

trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được thể hiện bằng 

bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. 

2. Công trình văn học, nghệ thuật là sản phẩm của 

hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, 

phê bình, sưu tầm về văn học, nghệ thuật. 

 

 

- Tại khoản 1, để thống nhất với cách giải thích 

tại khoản 2 Điều này, nghiên cứu bổ sung cụm 

từ “của  hoạt động”  trước cụm từ “sáng tạo”.  

 

 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định  

 

 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Đề nghị bổ sung cụm từ “của một tác giả hoặc 

đồng tác giả” vào cuối khoản 1 và khoản 2 để 

thống nhất với nội dung thể hiện tại khoản 3 và 

khoản 4. Cụ thể: 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

3. Cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật là tập hợp từ hai 

tác phẩm thuộc một chuyên ngành văn học, nghệ thuật 

của một tác giả hoặc đồng tác giả. 

4. Cụm công trình văn học, nghệ thuật là tập hợp từ 

hai công trình thuộc một chuyên ngành văn học, nghệ 

thuật của một tác giả hoặc đồng tác giả.  
 

 

 

 

 

 

5. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, cụm tác 

phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật. 

6. Đồng tác giả là từ hai người trở lên cùng trực tiếp 

sáng tạo ra tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm 

công trình văn học, nghệ thuật. 

- Khoản 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật là sản 

phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật 

được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình 

thức nào của một tác giả hoặc đồng tác giả. 

- Khoản 2. Công trình văn học, nghệ thuật là 

sản phẩm của hoạt động sáng tạo trong lĩnh 

vực nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm về 

văn học, nghệ thuật của một tác giả hoặc đồng 

tác giả.” 

- Tại khoản 5, 6 cần viết tắt theo quy định tại 

khoản 1 Điều 2. 

 
 

 

Giữ nguyên như dự thảo, 

nội dung giải thích từ ngữ 

nên cần chi tiết cụ thể 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

 

- Đề nghị bổ sung giải thích các từ ngữ về giải 

thưởng hiện đang được quy định tại: 

- Điểm b, khoản 2, Điều 9. Tiêu chuẩn xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ 

thuật: “giải Vàng, giải A, giải Nhất tại các cuộc 

thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn 

học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc được tặng giải 

Nhất (giải A hoặc giải Vàng) của Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành trung ương”; 

- Điểm b, khoản 2, Điều 10. Tiêu chuẩn xét tặng 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật : 

“giải Nhất, Nhì (giải A, B hoặc giải Vàng, Bạc) 

tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và 

triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc 

được tặng giải Nhất, Nhì (giải A, B hoặc giải 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

Cục Điện ảnh 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Vàng, Bạc) của Hội Văn học nghệ thuật chuyên 

ngành trung ương” 

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật 

Thi đua, khen thưởng. 
 

 

2. Một tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật 

của tác giả chỉ được đề nghị xét tặng về một lĩnh vực 

văn học, nghệ thuật. 
 

3. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của tác giả đã 

được tặng “Giải thưởng Nhà nước” thì không được kết 

hợp với tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật khác để 

đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”. 

 
 

- Tại khoản 1, đề nghị viết cho đầy đủ “1. Thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật 

TĐKTnăm 2022.”  

 

 

Giữ nguyên như dự thảo vì 

năm ban hành của Luật 

TĐKT đã được thể hiện ở 

căn cứ ban hành Nghị định. 

 

 

 

 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bình 

Thuận 

- Đề nghị điều chỉnh khoản 3 như sau: Tác 

phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của tác giả 

đã được tặng “Giải thưởng Nhà nước” có giá trị 

thật sự đặc biệt xuất sắc có tầm ảnh hưởng trong 

cả nước vẫn được kết hợp với tác phẩm, công 

trình văn học, nghệ thuật khác để đề nghị xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”. 

Giữ nguyên như dự thảo vì 

theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 5 TĐKT 

“…không khen thưởng 

nhiều lần, nhiều hình thức 

cho một thành tích đạt 

được…”, do đó không kết 

hợp các tác phẩm, công 

trình văn học nghệ thuật đã 

được xét tặng “Giải thưởng 

Nhà nước” để xét “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”.   
 

Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế 

- Đề nghị cân nhắc bổ sung nguyên tắc xét 

tặng các tác phẩm phái sinh và tác phẩm gốc 

để tránh trường hợp cả tác phẩm phái sinh và 

tác phẩm gốc đều được tặng giải thưởng trong 

cùng một đợt xét tặng (kịch bản phim và phim, 

kịch bản vở múa và vở múa,..). 

 

Giải thưởng chỉ xét cho tác 

phẩm gốc, được sáng tạo 

độc lập. Theo quy định tại 

Điều 20 Luật Sở hữu trí 

tuệ, quyền làm tác phẩm 

phái sinh thuộc quyền tài 

sản. 

Vụ Pháp chế 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 5. Thẩm quyền tổ chức xét tặng, thời gian xét 

tặng và công bố “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức việc 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật (sau đây gọi là Kế 

hoạch) trước mỗi đợt xét tặng. 

3. Thời gian xét tặng và công bố “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 và khoản 

2 Điều 70 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.   
 

   

Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của tác giả có tác 

phẩm, công trình văn học, nghệ thuật được tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật  

1. Tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 

được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được nhận Bằng 

Chứng nhận của Chủ tịch nước và tiền thưởng, cụ thể: 

a) “Giải thưởng Hồ Chí Minh”: 270 lần mức lương cơ 

sở tại thời điểm quyết định tặng Giải thưởng; 

b) “Giải thưởng Nhà nước”: 170 lần mức lương cơ sở 

tại thời điểm quyết định tặng Giải thưởng. 

2. Được hưởng các quyền lợi khác và thực hiện nghĩa vụ 

theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đề nghị xem xét lại mức khen thưởng vì từ 

01/7/2023 mức lương cơ sở lên 1,8 triệu/tháng. 

 

 

 

 

 

 
 

Mức khen thưởng được 

quy định cụ thể tại Nghị 

định quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

 

 

 

 

 
 

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Hà Tĩnh 

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Quảng Trị 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật 

1. Kinh phí tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

sử dụng để chi cho các hoạt động sau đây: 

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng 

tại Hội đồng các cấp; 
 

b) Trả thù lao cho các thành viên Hội đồng các cấp, thư 

ký và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Tổ chức phiên họp Hội đồng các cấp; 

d) Công khai danh sách tác giả có tác phẩm, công trình 

đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên các 

phương tiện truyền thông để lấy ý kiến nhân dân trước 

khi họp của Hội đồng các cấp; 

đ) Tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; 

 

 

 

 

 

 

 

- Đề nghị bỏ cụm từ “Trả thù lao cho các thành 

viên Hội đồng các cấp, thư ký”, lý do:  

Tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 

của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, 

trong đó nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt 

thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi 

đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải 

cách chính sách tiền lương, bao gồm: “Bãi bỏ 

các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công 

chức, viên chức có nguồn gốc từ NSNN như: 

Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện nay hoạt động này vẫn 

đang được áp dụng tại các 

Bộ được giao nhiệm vụ tổ 

chức xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” và các 

danh hiệu vinh dự nhà 

nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Tài chính 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

e) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; 
 

g) Mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật được quy định như sau: 

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố 

trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội 

đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật 

chuyên ngành trung ương thành lập; Hội đồng 

chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

tổ chức lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các chi 

phí liên quan khác theo quy định của pháp luật; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt 

động xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương mình; 

c) Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

 

- Đề nghị bỏ điểm g khoản 1, vì việc sử dụng 

kinh phí từ ngân sách nhà nước phải thực hiện 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nên 

không cần thiết quy định tại dự thảo Nghị định 

này. Mặt khác, khoản 1 quy định các hoạt động 

từ điểm a đến điểm g, còn điểm e không phải là 

một hoạt động phải sử dụng kinh phí. 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định  

 

 

 

Vụ Pháp chế 

Tại điểm g khoản 1 quy định: Mức chi cụ thể được 

thực hiện theo quy định của pháp luật. Đề nghị bổ 

sung quy định cụ thể về mức chi: Trả thù lao cho 

các thành viên Hội đồng các cấp, thư ký và việc 

thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định  

- Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh 

Hà Giang 

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Hải Dương 

- Tại khoản 2: Đối với phần kinh phí tổ chức xét 

tặng “GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ 

thuật của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội 

Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương 

thành lập: Đề nghị quy định theo hướng các Hội 

Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương 

thành lập có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực 

hiện theo quy định của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP; không bố trí trong chi thường 

xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Giữ nguyên như dự thảo vì 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch được giao chủ trì, 

tổ chức xét tặng, các Hội 

Văn học nghệ thuật 

chuyên ngành Trung ương 

triển khai nhiệm vụ theo 

Kế hoạch xét tặng do Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành.  

Bộ Tài chính 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được bố trí 

trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Điều kiện xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

1. Tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 

được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” phải trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật 

hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm, công trình 

văn học, nghệ thuật, nghiên cứu về Việt Nam được xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

- Dự thảo Nghị định quy định điều kiện xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN”  về văn học, nghệ thuật đối 

với tác giả có tác phẩm, công trình văn học, 

nghệ thuật... (khoản 1) và tác giả là người nước 

ngoài có tác phẩm, công trình văn học, nghệ 

thuật, nghiên cứu về Việt Nam... (khoản 2)... Tuy 

nhiên, khoản 2 Điều 68 Luật TĐKTquy định 

“GTHCM”, “GTNN” để tặng hoặc truy tặng cho 

người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và 

phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam, là tác 

giả hoặc đồng tác giả của tác phẩm, công trình 

nghiên cứu về Việt Nam. Do đó, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung 

“đồng tác giả” để bảo đảm phù hợp, thống nhất 

với quy định của Luật TĐKT. 

Luật không quy định đối 

tượng và tiêu chuẩn khác 

nhau giữa tác giả là công 

dân Việt Nam và tác giả là 

người nước ngoài, vì vậy 

việc xét tặng áp dụng như 

như nhau. 

Bộ Tư pháp 

- Đề nghị lược bỏ cụm từ “không trong thời 

gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử” tại khoản 1, vì cá nhân “chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước” sẽ không có những sai phạm 

phải bị xử lý kỷ luật cũng như truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

Vụ Pháp chế 

- Tại khoản 2, nên sử dụng cụm từ “nội dung về 

Việt Nam” thay cho “nghiên cứu về Việt Nam”. 

Giữ nguyên như dự thảo vì 

nội dung này đã được quy 

định tại khoản 2 Điều 68 

Luật TĐKT 

Cục Điện ảnh 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục tập quán tốt 

đẹp của Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 

phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Đã được công bố, sử dụng dưới các hình thức xuất 

bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, 

truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể 

từ ngày 02 tháng 9 năm 1945. Thời gian công bố tối 

thiểu là 05 năm đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 

03 năm đối với “Giải thưởng Nhà nước” tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn quản lý về lĩnh 

vực văn hoá thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương hoặc Hội Văn học nghệ thuật chuyên 

ngành trung ương;  

 

 

 

 

 

- Khoản 2: Đề nghị bổ sung nội dung quy định 

“tuân thủ pháp luật Việt Nam” là một trong 

những điều kiện xét tặng Giải thưởng đối với 

tác giả là người nước ngoài. 

Giữ nguyên như dự thảo vì 

nội dung này đã được quy 

định tại khoản 2 Điều 68 

Luật TĐKT 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 

- Tại khoản 2: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung, 

chỉnh sửa như sau: Tác giả là người nước ngoài 

có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, 

nghiên cứu về Việt Nam được xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN”  không vi phạm hiến pháp 

và pháp luật Việt Nam, phải tôn trọng độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và 

phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam. 

 

 

Nội dung này đã được quy 

định tại khoản 2 Điều 68 

Luật TĐKT và khoản 2 

Điều 8 dự thảo Nghị định. 

 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên 

Giang 

- Điểm a khoản 3 quy định tác phẩm, công trình 

văn học, nghệ thuật xét tặng “GTHCM”, 

“GTNN” phải đáp ứng các điều kiện như đã 

được công bố, sử dụng dưới hình thức kiến 

trúc... và các hình thức khác kể từ ngày 02 tháng 

9 năm 1945... nhưng chưa làm rõ hình thức khác 

là như thế nào. Do đó, đề nghị nghiên cứu, quy 

định cụ thể nội dung này, trong trường hợp 

không xác định được thì cân nhắc không quy 

định hình thức khác tại dự thảo Nghị định. Bên 

cạnh đó, đề nghị rà soát các nội dung liên quan 

đến quy định về tác phẩm văn học, nghệ thuật 

đối với lĩnh vực kiến trúc. 

 

- Tiếp thu một phần bỏ “hình 

thức khác”. Đối với quy định 

về tác phẩm văn học nghệ 

thuật trong lĩnh vực kiến trúc: 

Kiến trúc là một trong các 

lĩnh vực được bảo hộ quyền 

tác giả, quyền liên quan được 

quy định tại Luật Sở hữu trí 

tuệ và Nghị định số 

17/2023/NĐ-CP, do vậy, các 

tác phẩm trong lĩnh vực kiến 

trúc là đối tượng xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN”  về 

văn học, nghệ thuật. 

Bộ Tư pháp 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời 

điểm được công bố. 

- Điểm a khoản 3 quy định thời gian công bố tối 

thiểu là 03 năm đối với “Giải thưởng Nhà nước”. 

Tuy nhiên, Luật TĐKT quy định “Giải thưởng 

Nhà nước” được công bố 05 năm một lần (khoản 

3 Điều 70). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo nghiên cứu, chỉnh sửa để bảo đảm phù hợp 

với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 

- Thời gian tác phẩm, công 

trình văn học, nghệ thuật 

được công bố, sử dụng 

trong thực tiễn tối thiểu là 

03 năm tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ đề nghị xét tặng 

“Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật. 

Luật TĐKT quy định “Giải 

thưởng Nhà nước” được 

công bố 05 năm một lần 

(khoản 3 Điều 70) là khoảng 

cách thời gian giữa các đợt tổ 

chức xét tặng và công bố 

“Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật. 

- Tại điểm a khoản 3 quy định thời gian công bố 

tối thiểu là 05 năm đối với "Giải thưởng Hồ Chí 

Minh" và 03 năm đối với "Giải thưởng Nhà 

nước" tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại cơ quan 

chuyên môn quản lý về lĩnh vực văn hóa thuộc 

Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương hoặc Hội Văn học Nghệ thuật chuyên 

ngành trung ương. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 5 

Chương I của dự thảo Nghị định ghi thời gian 

xét tặng và công bố “GTHCM”, “GTNN” về văn 

học, nghệ thuật thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 69 và khoản 2, điều 70 Luật TĐKT 

năm 2022 được xét tặng và công bố là 05 năm. 

Vì vậy, cần làm rõ thời gian xét tặng và công bố 

đối với "Giải thưởng Nhà nước". 

- Dự thảo Nghị định quy 

định thời gian công bố tác 

phẩm là 05 năm đối với 

"Giải thưởng Hồ Chí Minh" 

và 03 năm đối với "Giải 

thưởng Nhà nước" tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ. 

- Thời gian xét tặng và 

công bố đối với "Giải 

thưởng Nhà nước" 05 năm 

một lần là khoảng cách 

thời gian giữa các đợt tổ 

chức xét tặng và công bố 

Giải thưởng. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Thanh 

Hóa 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 9. Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn học, nghệ thuật 

Tác giả được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 

phải có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đáp 

ứng các tiêu chuẩn sau đây: 

1. Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, 

sử dụng từ năm 1993 trở về trước: 

a) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, của dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài 

trong đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển nền 

văn học, nghệ thuật Việt Nam;  

b) Đặc biệt xuất sắc; có giá trị rất cao về văn học, nghệ 

thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. 

2. Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử 

dụng sau năm 1993: 

a) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, của dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong 

đời sống Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển nền văn học, 

nghệ thuật Việt Nam; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn học, nghệ thuật còn mang tính 

chất định tính, chung chung, đề nghị Ban soạn 

thảo cụ thể hóa hơn nữa các tiêu chuẩn để mang 

tính định lượng, dễ hiểu, dễ áp dụng và phần 

nào có thể đo lường được, qua đó chọn lọc được 

những tác phẩm, công trình xuất sắc và thật sự 

xứng đáng để xét tặng “GTHCM”, “GTNN” về 

văn học, nghệ thuật. 

Tại điểm b khoản 2 Điều 9 

đã quy định các tiêu chuẩn 

cụ thể mang tính định 

lượng (giải thưởng tại các 

cuộc thi). 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên 

Giang 

- Điều 9, Điều 10 quy định tiêu chuẩn xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ thuật: 

Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, bổ sung 

thêm các nội dung tiêu chí mang tính định 

lượng để lượng hóa cụ thể, chi tiết về tiêu chuẩn 

“có tác dụng lớn”, “có tác dụng tốt”, “có giá trị 

cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ 

thuật”… nhằm hạn chế khó khăn trong việc 

đánh giá và xét tặng Giải thưởng ở mọi cấp độ. 

- Đề nghị cân nhắc việc tính kết quả đạt được của 

tác phẩm trong các cuộc thi, liên hoan, triển lãm là 

tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng (hoặc phải quy 

định rõ quy mô ở cấp nào). Có thể tính quy đổi 

thành tích đạt được giải thưởng của tác phẩm là 

điểm cộng, điểm ưu tiên trong quá rình xét tặng 

Giải thưởng cho các tác phẩm. 

 

 

 

 

 

- Tiêu chuẩn xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN”  về 

văn học, nghệ thuật đã 

được quy định cụ thể tại 

điểm a, điểm b Điều 9 và 

Điều 10 dự thảo Nghị 

định. 

 

- Giải thưởng của các tác 

phẩm, công trình đề nghị xét 

tặng “GTHCM”, “GTNN” 

về văn học, nghệ thuật đạt 

được tại các cuộc thi, liên 

hoan chuyên nghiệp và triển 

lãm về văn học, nghệ thuật 

cấp quốc gia do Bộ 

VHTTDL tổ chức hoặc tại 

các cuộc thi do Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành 

trung ương thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành tổ chức hoặc 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giải thưởng cao nhất tại các 

cuộc thi, liên hoan chuyên 

nghiệp và triển lãm về văn 

học, nghệ thuật quốc tế có 

uy tín phải được Bộ 

VHTTDL xác nhận. 

- Đề nghị không căn cứ vào các giải “vàng”, giải 

A, B….. để tính là một tiêu chí để xét “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật. Vì 

các lý do sau: 

+ Giải thưởng cho các loại hình nghệ thuật chưa 

xác định chủ thể được khen thưởng rõ ràng. Ví 

dụ một ca sĩ X đi dự thi một ca khúc của tác giả 

Y tại Hội diễn Ca, Múa, Nhạc toàn quốc do Bộ 

VHTTDL tổ chức thì Giải Vàng cho tiết mục 

đơn ca đó là giá trị nghệ thuật của Ca sĩ X hay 

giá trị nghệ thuật của Tác giả Y. Tương tự như 

vậy, đối với thể loại Múa, giá trị của các giải 

thưởng là của người viết kịch bản múa hay của 

Biên đạo múa, hay của Nhạc sĩ viết nhạc múa?  

+ Nếu căn cứ Giải giải “vàng”, giải A, B….. thì 

có thể sẽ dễ phát sinh  tình trạng tiêu cực, xin 

cho, tranh thủ, kèn cựa trong các khâu chọn tác 

phẩm tham dự, chấm thi, xét chọn giải…. trong 

các cuộc thi nghệ thuật.  

+ Giải thưởng chưa thể hiện được tiêu chuẩn 

được quy định tại Điều 69 của Luật TĐKT “Có 

tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, của dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớn và 

lâu dài trong đời sống Nhân dân, góp phần quan 

trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 

Việc quy định tác phẩm, 

công trình đề nghị xét 

tặng giải thưởng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” về 

văn học, nghệ thuật phải 

có các giải thưởng là tiêu 

chuẩn bắt buộc, vì giải 

thưởng thể hiện tác phẩm, 

công trình đặc biệt xuất 

sắc; có giá trị rất cao về 

văn học, nghệ thuật, về nội 

dung tư tưởng; có tác dụng 

lớn phục vụ sự nghiệp 

cách mạng của Đảng, của 

dân tộc, có ảnh hưởng 

rộng lớn và lâu dài trong 

đời sống Nhân dân. 

 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh An 

Giang 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 
b) Đặc biệt xuất sắc; có giá trị rất cao về văn học, 

nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ 

thuật: Đã được tặng ít nhất một giải Vàng, giải A, 

giải Nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và 

triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc được tặng 

giải Nhất (giải A hoặc giải Vàng) của Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành trung ương thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành hoặc được tặng giải thưởng cao nhất 

tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm 

về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín. 

Đối với cụm tác phẩm, cụm công trình đề nghị xét 

tặng, giải thưởng được tính cho mỗi tác phẩm, công 

trình trong cụm tác phẩm, cụm công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ 

thuật của đất nước”.    
 

- Tại điểm b khoản 2: Đề nghị bổ sung quy định 

việc quy đổi các giải thưởng do cơ quan khác ở 

Trung ương (ngoài Bộ VHTTDL) tổ chức như: 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an... 

Giữ nguyên như dự thảo vì 

Bộ VHTTDL được Chính 

phủ giao quản lý nhà nước 

về văn học, nghệ thuật, do 

vậy việc quy đổi các giải 

thưởng và xác nhận giá trị 

giải thưởng của các cuộc 

thi, liên hoan chuyên 

nghiệp và triển lãm về văn 

học nghệ thuật “quốc tế có 

uy tín” là trách nhiệm của 

Bộ VHTTDL. 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Tại điểm b khoản 2 Điều 9 dự thảo quy định 

tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 

về văn học, nghệ thuật và điểm b khoản 2 Điều 

10 dự thảo quy định tiêu chuẩn xét tặng “Giải 

thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật có nêu: 

“Giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên 

hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, 

nghệ thuật quốc tế có uy tín do cơ quan chuyên 

môn về hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Bộ 

VHTTDL xem xét, có văn bản xác nhận về giá 

trị”; tuy nhiên trong dự thảo chưa quy định cụ 

thể các điều khoản hướng dẫn thực hiện đối với 

việc xem xét, xác nhận về nội dung này để áp 

dụng, phục vụ trong công tác tiếp nhận hồ sơ ở 

cấp cơ sở (Quy trình thực hiện, đối tượng thực 

hiện, thời gian thực hiện,…). 

Điểm c khoản 1 Điều 15 

dự thảo Nghị định đã quy 

định về thành phần hồ sơ 

đề nghị xét tặng “Bản sao 

có chứng thực Quyết định 

tặng thưởng hoặc Giấy 

chứng nhận Giải thưởng 

đối với những tác phẩm, 

công trình quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 9 và 

điểm b khoản 2 Điều 10 

của dự thảo Nghị định 

này). 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Lâm 

Đồng 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đề nghị bổ sung, điều chỉnh điểm c khoản 2, 

với nội dung: Đối với những tác phẩm, công 

trình, được công bố sử dụng sau năm 1993: Đặc 

biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về văn học, nghệ 

thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ 

thuật, nhưng không đạt giải Vàng, giải A, giải 

Nhất tại các cuộc thi liên hoan chuyên nghiệp và 

triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, hoặc 

được tặng giải Nhất (giải A hoặc giải Vàng) của 

Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung 

ương thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc được 

tặng giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên 

hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, 

nghệ thuật quốc tế có uy tín, thì Hội đồng các 

cấp căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng 

về giá trị xuất sắc trong lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ 

thuật, tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách 

mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong 

đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc 

thay đổi nhận thức của Nhân dân trong sự 

nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thực tiễn của 

tác phẩm, công trình để đề xuất lên Hội đồng 

cấp trên những công trình thực sự xứng đáng.  

Lý do: Trên thực tế, có một số trường hợp tác giả 

lâu nay vì lý do ở một số giai đoạn nhất định, Bộ 

VHTTDL, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên 

ngành Trung ương không tổ chức các cuộc thi 

sáng tác về văn học, nghệ thuật hàng năm hoặc 

định kỳ, hoặc do tác giả vì lý do cá nhân không 

Giữ nguyên như dự thảo. 

Đối với những tác phẩm, 

công trình, được công bố 

sử dụng sau năm 1993 khi 

đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” bắt 

buộc phải có giải Vàng 

(giải A hoặc giải Nhất)  
tại các cuộc thi liên hoan 

chuyên nghiệp và triển lãm 

về văn học, nghệ thuật cấp 

quốc gia do Bộ VHTTDL 

tổ chức, hoặc được tặng 

giải Vàng (giải A hoặc 

giải Nhất) của Hội Văn 

học, nghệ thuật chuyên 

ngành Trung ương thuộc 

lĩnh vực chuyên ngành 

hoặc được tặng giải thưởng 

cao nhất tại các cuộc thi, 

liên hoan chuyên nghiệp và 

triển lãm về văn học, nghệ 

thuật quốc tế có uy tín. 

Trường hợp các tác phẩm 

đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” 

không có giải thưởng vẫn 

xem xét là những tác phẩm 

phải được công bố, sử dụng 

trước năm 1993. 

 

- Sở Văn hóa và 

Thể thao Thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

- Sở Văn hóa 

và Thể thao 

tỉnh Nghệ An 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gửi tác phẩm tham dự các cuộc thi, nhưng tác 

phẩm, công trình đó vẫn là những công trình, tác 

phẩm văn học, nghê thuật có giá trị xuất sắc về 

văn học, nghệ thuật về nội dung, tư tưởng và 

hình thức nghệ thuật, đồng thời có tác dụng to 

lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng và có ảnh 

hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, 

góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức 

của Nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, 

nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Nhưng vì không đủ điều kiện tiêu chí về 

giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan,... nên 

không được xét tặng “GTHCM”, “GTNN” là rất 

thiệt thòi. 

- Tiêu chuẩn xét tặng giữa 02 giải thưởng 

“GTHCM”, “GTNN”   về văn học nghệ thuật tại 

điểm b khoản 2 Điều 9 và điểm b khoản 2 Điều 

10 chưa có sự khác biệt rõ ràng, tách bạch trong 

khi tính chất và mức độ khen thưởng của mỗi 

giải thưởng có sự khác biệt lớn. Một số tiêu 

chuẩn xét tặng quy định còn mang tính định 

tính, chưa quy định cụ thể các quy định của 

Luật TĐKT, theo đó, Điều 69, Điều 70 Luật 

TĐKT quy định 03 tiêu chuẩn xét tặng 

“GTHCM”, “GTNN”. Do đó, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bám sát các tiêu 

chuẩn tại Điều 69 và Điều 70 Luật TĐKT để bổ 

sung và quy định rõ ràng các tiêu chuẩn để bảo 

đảm khả thi, thống nhất và công bằng trong quá 

trình xét tặng. 

- Điểm b khoản 2 quy định tiêu chuẩn xét tặng 

- 02 giải thưởng 

“GTHCM”, “GTNN” về 

văn học nghệ thuật tại 

điểm b khoản 2 Điều 9 và 

điểm b khoản 2 Điều 10 

đã thể hiện sự khác biệt rõ 

ràng, tách bạch về tiêu 

chuẩn quy định, cụ thể 

tiêu chuẩn xét Giải thưởng 

Hồ Chí Minh: Được tặng 

ít nhất một giải Xuất sắc 

hoặc giải Vàng (giải A 

hoặc giải Nhất) tại các 

cuộc thi, liên hoan 

chuyên nghiệp và triển 

lãm về văn học, nghệ 

thuật cấp quốc gia do Bộ 

VHTTDL tổ chức hoặc 

Bộ Tư pháp 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan 

chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật 

quốc tế có uy tín do cơ quan chuyên môn về hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch xem xét, có văn bản xác nhận về giá trị 

giải thưởng. 

“GTHCM”, “GTNN” về văn học, nghệ thuật là 

đã được tặng ít nhất một giải Vàng, giải A, giải 

Nhất tại các cuộc thi... do Bộ VHTTDL tổ chức, 

bên cạnh đó, đoạn thứ 3 điểm b khoản 2 cũng 

quy định về giải thưởng cao nhất tại các cuộc 

thi, liên hoan chuyên nghiệp... của Bộ VHTTDL. 

Bộ Tư pháp nhận thấy, các nội dung về tiêu 

chuẩn xét tặng này có sự trùng lặp. Do đó đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, nghiên cứu, 

chỉnh sửa lại 

(Tương tự như quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 10 dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo, nghiên cứu, chỉnh sửa lại) 

được tặng ít nhất một giải 

Vàng (giải A hoặc giải 

Nhất) tại các cuộc thi; tiêu 

chuẩn xét Giải thưởng Nhà 

nước quy định: Được tặng 

ít nhất một giải Xuất 

sắc/giải Nhất hoặc một 

giải Nhì (giải A, B hoặc 

giải Vàng, Bạc) tại các 

cuộc thi, liên hoan 

chuyên nghiệp và triển 

lãm về văn học, nghệ 

thuật cấp quốc gia do Bộ 

VHTTDL tổ chức hoặc 

được tặng ít nhất một giải 

Nhất hoặc một giải Nhì 

(giải A, B hoặc giải Vàng, 

Bạc) tại các cuộc thi. 
 

- Bộ VHTTDL được 

Chính phủ giao quản lý 

nhà nước về văn học, nghệ 

thuật, do vậy việc quy đổi 

các giải thưởng và xác 

nhận giá trị giải thưởng 

của các cuộc thi, liên hoan 

chuyên nghiệp và triển lãm 

về văn học nghệ thuật 

“quốc tế có uy tín” là trách 

nhiệm của Bộ VHTTDL. 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 10. Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật 

Tác giả được xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” phải có 

tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đáp ứng các 

tiêu chuẩn sau đây: 

1. Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, 

sử dụng từ năm 1993 trở về trước: 

a) Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người 

mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, đóng 

góp hiệu quả vào sự phát triển nền văn học, nghệ thuật 

Việt Nam; 

b) Có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức 

nghệ thuật. 

2. Đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử 

dụng sau năm 1993: 

a) Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người 

mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của Nhân dân, đóng 

góp hiệu quả vào sự phát triển nền văn học, nghệ thuật 

Việt Nam; 

b) Có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức 

nghệ thuật. Đã được tặng ít nhất một giải Nhất, Nhì 

(giải A, B hoặc giải Vàng, Bạc) tại các cuộc thi, liên 

hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ 

thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức hoặc được tặng giải Nhất, Nhì (giải A, B 

hoặc giải Vàng, Bạc) của Hội Văn học nghệ thuật 

chuyên ngành trung ương thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành hoặc được tặng giải thưởng chính tại các cuộc 

thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, 

nghệ thuật quốc tế có uy tín. 

- Điều 9 và Điều 10 dự thảo Nghị định đưa ra 

các giai đoạn từ năm 1993 trở về trước và sau 

năm 1993 đối với những tác phẩm, công trình 

được công bố, sử dụng để làm tiêu chuẩn xét 

tặng. Việc xác định mốc thời gian là rất quan 

trọng nhằm đánh giá thực chất việc xét tặng, lựa 

chọn các tác giả có tác phẩm thực sự chất 

lượng, có sức lan tỏa sâu rộng đối với toàn xã 

hội. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

giải trình thêm lý do lựa chọn mốc thời gian là 

giai đoạn trước năm 1993 và sau năm 1993 để 

cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

- Do điều kiện khách quan 

của hoàn cảnh lịch sử nên 

trước năm 1993, Bộ 

VHTTDL, các Hội Văn 

học, nghệ thuật chuyên 

ngành Trung ương không tổ 

chức các cuộc thi sáng tác 

về văn học, nghệ thuật hàng 

năm hoặc định kỳ. Thời kỳ 

này có một số Hội Văn học, 

Nghệ thuật chuyên ngành 

Trung ương tổ chức cuộc thi 

theo chuyên ngành nhưng 

cũng không thường xuyên. 

- Cơ sở để xác định mốc 

thời gian là năm 1993 cụ 

thể như sau:  

+ Ngày 19 tháng 01 năm 

1993, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định 

số 25-TTg về một số chính 

sách nhằm xây dựng và đổi 

mới sự nghiệp văn hoá 

nghệ thuật. Tại Điều 4 của 

Quyết định này đã quy 

định thành lập Quỹ giải 

thưởng văn học, nghệ thuật 

của chính phủ, trong đó 

yêu cầu: “hàng năm các 

Hội Văn học, nghệ thuật tổ 

chức tuyển chọn và khen 

thưởng các tác phẩm, công 

Bộ Tư pháp 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Đối với cụm tác phẩm, cụm công trình đề nghị xét 

tặng, giải thưởng được tính cho mỗi tác phẩm, công 

trình trong cụm tác phẩm, cụm công trình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trình văn học, nghệ thuật 

xuất sắc trong lĩnh vực của 

mình”. Thực hiện Quyết 

định của Thủ tướng Chính 

phủ, từ sau năm 1993, các 

cuộc thi trao giải thưởng về 

văn học, nghệ thuật của các 

lĩnh vực chuyên ngành 

được tổ chức định kỳ, 

thường xuyên hơn. 

+ Qua tham khảo ý kiến 

của Liên hiệp các Hội Văn 

học, Nghệ thuật Việt Nam 

tại Công văn số 216/CV-LH 

ngày 26 tháng 7 năm 2017 

có nêu: “Đối với các tác 

giả có tác phẩm trước đây 

chưa có giải thưởng của 

các Hội Văn học, Nghệ 

thuật (từ năm 1993 về 

trước) vẫn được xét, nếu là 

tác phẩm xuất sắc được dư 

luận xã hội đánh giá cao”. 

Trên cơ sở đề nghị của 

Liên hiệp các Hội Văn 

học, Nghệ thuật Việt Nam, 

Ban soạn thảo thấy rằng 

việc xác định thời điểm 

năm 1993 để xác định các 

tác phẩm đã được công bố 

từ năm 1993 về trước 

không có giải thưởng của 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan 

chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật 

quốc tế có uy tín do cơ quan chuyên môn về hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch xem xét, có văn bản xác nhận về giá trị 

giải thưởng. 

các Hội Văn học, Nghệ 

thuật hoặc của Bộ 

VHTTDL vẫn được xem 

xét là tối ưu, tránh bỏ sót 

việc tôn vinh những tác 

phẩm thực sự có giá trị.  

- Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật, đề nghị không căn cứ 

vào các giải “vàng”, giải A, B….. để tính là một 

tiêu chí để xét “Giải thưởngNhà nước” về văn 

học, nghệ thuật. Vì các lý do sau: 

+ Giải thưởng cho các loại hình nghệ thuật chưa xác 

định chủ thể được khen thưởng rõ ràng. Ví dụ một ca 

sĩ X đi dự thi một ca khúc của tác giả Y tại Hội diễn 

Ca, Múa, Nhạc toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức thì 

Giải Vàng cho tiết mục đơn ca đó là giá trị nghệ thuật 

của Ca sĩ X hay giá trị nghệ thuật của Tác giả Y. 

Tương tự như vậy, đối với thể loại Múa, giá trị của các 

giải thưởng là của người viết kịch bản múa hay của 

Biên đạo múa, hay của Nhạc sĩ viết nhạc múa?  

+ Nếu căn cứ Giải giải “vàng”, giải A, B….. thì có thể 

sẽ dễ phát sinh  tình trạng tiêu cực, xin cho, tranh thủ, 

kèn cựa trong các khâu chọn tác phẩm tham dự, chấm 

thi, xét chọn giải….trong các cuộc thi nghệ thuật.  

Việc quy định tác phẩm, 

công trình đề nghị xét 

tặng giải thưởng “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật phải có 

các giải thưởng là tiêu 

chuẩn bắt buộc, vì giải 

thưởng thể hiện tác phẩm, 

công trình có giá trị cao về 

văn học, nghệ thuật, về nội 

dung tư tưởng; có tác dụng 

tốt trong giáo dục, xây 

dựng con người mới, nâng 

cao trình độ thẩm mỹ của 

Nhân dân, góp phần vào sự 

phát triển nền văn học, 

nghệ thuật Việt Nam. 

 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh An 

Giang 

- Tại điểm b khoản 2: Đề nghị bổ sung quy định 

việc quy đổi các giải thưởng do cơ quan khác ở 

Trung ương (ngoài Bộ VHTTDL) tổ chức như: 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an...  

Giữ nguyên như dự thảo vì 

Bộ VHTTDL được Chính 

phủ giao quản lý nhà nước 

về văn học, nghệ thuật, do 

vậy việc quy đổi các giải 

thưởng và xác nhận giá trị 

giải thưởng của các cuộc 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

thi, liên hoan chuyên 

nghiệp và triển lãm về văn 

học nghệ thuật “quốc tế có 

uy tín” là trách nhiệm của 

Bộ VHTTDL. 

- Tại điểm b khoản 2: Việc xác nhận tính xác 

thực của các giải thưởng quốc tế, có sử dụng 2 

tiêu chí là “Giải thưởng chính” và “Giải cao 

nhất”. Để đảm bảo tính nhất quán của tiêu chí 

này (vì Giải thưởng chính có thể bao gồm nhiều 

hạng mục trong cơ cấu giải thưởng cố định; 

trong khi Giải Nhất chỉ bao gồm Giải Vàng, Giải 

A, Giải thưởng Lớn); đề nghị chỉ sử dụng tiêu 

chí là Giải thưởng chính áp dụng cho các giải 

thưởng quốc tế. Điều này cũng tương thích với 

quy định về tiêu chí giải thưởng trong nước bao 

gồm cả Giải A, B/Vàng, bạc để xét “Giải thưởng 

Nhà nước” cho tác phẩm. 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

Hội Điện ảnh 

Việt Nam 

- Đề nghị bổ sung, điều chỉnh điểm c khoản 2, với 

nội dung: Đối với những tác phẩm, công trình được 

công bố sử dụng sau năm 1993: có giá trị cao về 

nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, nhưng 

không đạt giải Vàng, giải A, giải Nhất tại các cuộc 

thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lẫm về văn 

học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổ chức hoặc được tặng giải Nhất 

(Giải A hoặc giải Vàng) của Hội văn học, nghệ 

thuật chuyên ngành trung ương thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành hoặc được tặng giải thưởng cao nhất 

tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển 

lãm về văn học nghệ thuật quốc tế có uy tín, thì Hội 

Giữ nguyên như dự thảo. 

Đối với những tác phẩm, 

công trình, được công bố 

sử dụng sau năm 1993 khi 

đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Nhà nước” bắt 

buộc phải có giải Nhất 

hoặc giải Nhì (giải A, B 

hoặc giải Vàng, Bạc) tại 

các cuộc thi liên hoan 

chuyên nghiệp và triển lãm 

về văn học, nghệ thuật cấp 

quốc gia do Bộ Văn hóa, 

- Sở Văn hóa và 

Thể thao Thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

- Sở Văn hóa 

và Thể thao 

tỉnh Nghệ An 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

đồng các cấp căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội 

đồng về giá trị xuất sắc trong lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ 

thuật, tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, 

có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã 

hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận 

thức của Nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn 

học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong thực tiễn của tác phẩm, công trình để đề 

xuất lên Hội đồng cấp trên những tác phẩm, công 

trình thực sự xứng đáng.  

Lý do: Trên thực tế, có một số trường hợp tác giả 

lâu nay vì lý do ở một số giai đoạn nhất định, Bộ 

VHTTDL, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên 

ngành Trung ương không tổ chức các cuộc thi sáng 

tác về văn học, nghệ thuật hàng năm hoặc định kỳ, 

hoặc do tác giả vì lý do cá nhân không gửi tác phẩm 

tham dự các cuộc thi, nhưng tác phẩm, công trình 

đó vẫn là những công trình, tác phẩm văn học, nghê 

thuật có giá trị xuất sắc về văn học, nghệ thuật về 

nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, đồng 

thời có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách 

mạng và có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong 

đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay 

đổi nhận thức của Nhân dân trong sự nghiệp phát 

triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. Nhưng vì không đủ điều kiện tiêu 

chí về giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan,... 

nên không được xét tặng “GTHCM”, “GTNN”  là 

rất thiệt thòi. 

 

Thể thao và Du lịch tổ 

chức, hoặc được tặng giải 

Nhất hoặc giải Nhì (giải A, 

B hoặc giải Vàng, Bạc) 

của Hội Văn học, nghệ 

thuật chuyên ngành Trung 

ương thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành hoặc được 

tặng giải thưởng cao nhất 

tại các cuộc thi, liên hoan 

chuyên nghiệp và triển lãm 

về văn học, nghệ thuật 

quốc tế có uy tín. Trường 

hợp các tác phẩm đề nghị 

xét tặng “Giải thưởng Nhà 

nước” không có giải 

thưởng vẫn xem xét là 

những tác phẩm phải được 

công bố, sử dụng trước 

năm 1993. 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 11. Tổ chức và nguyên tắc làm việc của Hội 

đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

1. Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được thành 

lập ở từng cấp Hội đồng, theo từng lần xét tặng. Các 

hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Các cấp Hội đồng 

a) Hội đồng cấp cơ sở; 

b) Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước; 

c) Hội đồng cấp Nhà nước. 

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng các cấp 

a) Tác giả có tác phẩm, công trình đang đề nghị xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật không tham gia các cấp 

Hội đồng; 

 

 

 
b) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công 

khai và bỏ phiếu kín; 

 

c) Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% 

thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng 

hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng 

ủy quyền; 
 

d) Hội đồng xem xét, thảo luận về từng tác phẩm, 

công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khoản 3, quy định về nguyên tắc làm việc của 

Hội đồng các cấp. Để bảo đảm tính logic của văn 

bản, đề nghị đưa nội dung nguyên tắc làm việc 

của Hội đồng về Điều quy định nguyên tắc xét 

tặng (Điều 4 dự thảo Nghị định) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Giữ nguyên như dự thảo 

vì đây là nguyên tắc làm 

việc cụ thể của Hội đồng. 

Nguyên tắc quy định tại  

Điều 4 là nguyên tắc chung 

xét tặng “GTHCM”, 

“GTNN” nên tất cả các đối 

tượng áp dụng của Nghị 

định đều phải tuân thủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bộ Tư pháp 

- Tại điểm b khoản 3, đề nghị bổ sung các nội 

dung (chữ in nghiêng): công bằng sau nguyên 

tắc và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

- Tại điểm c khoản 3, đề nghị bổ sung các nội 

dung “... Hội đồng ủy quyền bằng văn bản”. 

Thành viên Hội đồng vắng mặt phải gửi văn bản 

nhận xét, đánh giá về tác phẩm, công trình đề 

nghị xét tặng giải thưởng. 

Tiếp thu, nghiên cứu Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 và Điều 

10 của Nghị định này; 

đ) Hội đồng cấp trên chỉ nhận và xem xét các hồ sơ do 

Hội đồng cấp dưới trình theo thủ tục quy định tại các 

điều 15, 16 và 17 của Nghị định này. 

Điều 12. Hội đồng cấp cơ sở 

1. Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (Hội đồng cấp tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập.  

a) Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 07 đến 09 thành viên. 

 

 

 

 

 

b) Thành phần Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ban 

Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc 

phụ trách nghệ thuật của cơ quan chuyên môn về văn 

hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Hội Văn 

học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

- Thành viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; 

Trưởng Phòng Nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn về 

văn hoá thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các 

nhà chuyên môn, chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực 

- Tại điểm a khoản 1. Đề nghị tăng thêm số 

lượng thành viên của Hội đồng cấp tỉnh, bởi việc 

thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp cơ 

sở là rất quan trọng, thành viên Hội đồng cơ sở 

là những người cầm cân, nẩy mực cho việc xem 

xét các tác phẩm xứng đáng được đề nghị lên 

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng "“GTHCM”, 

“GTNN”  theo đúng quy định, cần tăng thêm số 

lượng thành viên Hội đồng để tăng thêm số 

lượng thành viên là các nhà chuyên môn ngoài 

các thành viên quy định của Hội đồng là các nhà 

lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước.  

Việc quy định 7 đến 9 

thành viên là phù hợp  các 

thành phần đã quy định tại 

dự thảo Nghị định. 

Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh 

Nghệ An 

- Tại điểm b khoản 1, quy định về thành phần 

Hội đồng cấp cơ sở: “Các Phó Chủ tịch Hội 

đồng: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, 

thành ủy, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ 

trách nghệ thuật của cơ quan chuyên môn về văn 

hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương”. 

Sở VHTTDL Bắc Giang đề xuất, nên để Đại diện 

lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật làm Phó Chủ 

tịch Hội đồng để vừa có sự linh hoạt, đảm bảo 

khách quan và quyền lợi trong trường hợp Chủ tịch 

Hội Văn học Nghệ thuật đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bắc 

Giang 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

văn học, nghệ thuật; Tác giả đã được tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật thuộc lĩnh vực xét tặng (nếu có);  

 

c) Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d) Cơ quan chuyên môn về văn hoá thuộc Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Hội 

đồng và được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong 

thực hiện một số hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch 

Hội đồng ủy quyền; 

 

 

 

 

 

đ) Hội đồng có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập. 

để xét tặng giải thưởng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ 

thuật; đảm bảo tính phù hợp với Điểm b, Khoản 2, 

Điều này.  

- Tại điểm c khoản 1: Việc quy định “Hội đồng 

cấp cơ sở sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh”, đề nghị xem xét điều chỉnh quy định 

này, bổ sung theo hướng “Hội đồng cấp cơ sở sử 

dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

cơ quan thường trực Hội đồng cấp cơ sở”. Lý 

do: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn 

hóa và Thể thao hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch) là cơ quan thường trực Hội 

đồng cấp cơ sở tại tỉnh, do đó trong quá trình 

tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 

thường trực Hội đồng thì cần thiết sử dụng con 

cầu của Sở để ban hành các văn bản như: văn 

bản đề nghị công khai danh sách tác giả gửi 

Cổng thông tin điện tử, cơ quan báo chí 

Giữ nguyên như dự thảo vì 

Hội đồng cấp cơ sở do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thành lập. Cơ 

quan chuyên môn về văn 

hoá thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh là cơ quan 

thường trực của Hội đồng 

và chỉ được sử dụng con 

dấu của đơn vị mình trong 

thực hiện một số hoạt động 

của Hội đồng do Chủ tịch 

Hội đồng ủy quyền. 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng 

Sơn 

 

- Đề nghị bổ sung: Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch được sử dụng con dấu của 

cơ quan thường trực của Hội đồng để thuận lợi cho 

công tác tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các hoạt động 

của cơ quan thường trực; Quy định cụ thể thành 

viên Hội đồng bao gồm đại diện một số cơ quan, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

cấp tỉnh nào có liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành; 

chuyên gia; tác giả đã được tặng “GTHCM”, 

“GTNN”  về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên 

ngành để đảm bảo vai trò trách nhiệm quản lý nhà 

nước tại địa phương. 

Nội dung này đã được bổ 

sung tại dự thảo Nghị định. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Quảng 

Trị 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

2. Hội đồng cấp cơ sở tại Hội Văn học nghệ thuật 

chuyên ngành trung ương do Chủ tịch Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành trung ương thành lập. 

a) Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 07 đến 09 thành viên. 

b) Thành phần Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật 

chuyên ngành trung ương. Trường hợp Chủ tịch là đối 

tượng đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thì 

cấp phó phụ trách chuyên môn của Hội là Chủ tịch 

Hội đồng; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Cấp phó phụ trách chuyên 

môn của Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung 

ương. Trường hợp Chủ tịch Hội và cấp phó phụ trách 

chuyên môn của Hội là đối tượng đề nghị xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật thì Hội phải báo cáo cấp trên 

trực tiếp bằng văn bản để cử người thay thế Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Hội đồng;  

- Thành viên Hội đồng: Người phụ trách công tác thi 

đua, khen thưởng của đơn vị; chuyên gia có uy tín có 

chuyên môn sâu trong các lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật; Tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

thuộc thuộc lĩnh vực xét tặng. 

c) Hội đồng sử dụng con dấu của đơn vị;  

d) Hội đồng có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều 12, Điều 13 dự thảo Nghị định quy định 

về các cơ quan/đơn vị là cơ quan thường trực của 

Hội đồng cấp cơ sở/Hội đồng cấp Nhà nước. Tuy 

nhiên, khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định quy 

định Hội đồng xét tặng được thành lập ở từng 

 Cơ quan thường trực 

của Hội đồng là cơ quan 

giúp việc cho Hội đồng. 

Hội đồng tự giải thể sau 

Bộ Tư pháp 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

cấp Hội đồng, theo từng lần xét tặng và tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, quy 

định về cơ quan thường trực của Hội đồng là cần 

được cân nhắc để bảo đảm phù hợp. 

khi hoàn thành nhiệm vụ 

thì cơ quan thường trực 

cũng tự giải thể vì hết 

chức năng nhiệm vụ 

thường trực của Hội động. 

Điều 13. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước 

1. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập theo từng 

lĩnh vực văn học, nghệ thuật: Âm nhạc; Điện ảnh; Kiến 

trúc; Múa; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh; Sân khấu; Văn học; 

Văn nghệ dân gian.  

a) Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 11 đến 15 thành viên. 

b) Thành phần Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Tổ chức 

cán bộ; Cục trưởng Cục Điện ảnh hoặc Cục trưởng 

Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Cục trưởng  Cục Mỹ 

thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật 

chuyên ngành trung ương; 
 

- Thành viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa 

văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương), Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành trung ương; các nhà chuyên 

môn, chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật thuộc lĩnh vực xét tặng. 

c) Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sử dụng con 

dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Dự thảo Nghị định chỉ có khoản 1. Do đó, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh 

sửa lại. 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

- Bộ Tư pháp. 

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Quảng Trị. 

 

- Gạch đầu dòng thứ 2 điểm b khoản 1 Điều 13 

dự thảo Nghị định quy định về các Phó Chủ tịch 

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị 

quy định rõ thành: “Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 

bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. 

Sau Vụ Tổ chức cán bộ là 

các Cục thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, 

do đó không nên lặp lại 

nhiều lần cụm từ này trong 

dự thảo Nghị định. 
 

Ban Thi đua-

Khen thưởng 

Trung ương 

- Điều 13 và Điều 14. Thành viên Hội đồng 

chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp 

Nhà nước còn trùng lặp, chưa có sự khác biệt, 

thành phần của Hội đồng cấp này lại là thành 

phần của Hội đồng cấp tiếp theo. Để bảo đảm 

tính khách quan trong hoạt động của các Hội 

đồng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu, cân nhắc về các quy định này. 

Tiếp thu, nghiên cứu 

 

 Bộ Tư pháp 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

d) Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng;  

đ) Hội đồng có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập. 

Điều 14. Hội đồng cấp Nhà nước 

1. Hội đồng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ 

thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

a) Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 17 đến 19 thành viên. 

b) Thành phần Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng chuyên 

ngành cấp Nhà nước; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng Trung 

ương), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; 

- Thành viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp các 

Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành trung ương, Bộ Công an 

(A03); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; chuyên gia về các lĩnh vực 

văn học, nghệ thuật; tác giả đã được tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật. 

c) Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường 

trực của Hội đồng cấp Nhà nước;  

đ) Hội đồng có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội đồng thành lập. 

 

 

Dự thảo Nghị định chỉ có khoản 1. Do đó, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh 

sửa lại. 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

- Bộ Tư pháp. 

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Quảng Trị. 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 15. Hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật bao gồm: 
 

a) Bản đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ 

thuật đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 

hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

theo mẫu số 1a hoặc mẫu số 1b tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định này; 
 

b) Bản sao, ảnh chụp tác phẩm, công trình đề nghị xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật được in trên khổ giấy 

A4, kèm theo các thông tin cơ bản về năm, tháng được 

công bố; tóm tắt nội dung tác phẩm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

- Hồ sơ xét tặng “GTHCM”, “GTNN” về văn 

học, nghệ thuật, đề nghị quy định cụ thể thêm để 

đáp ứng hồ sơ đối với các thể loại như Múa. Cần 

bổ sung gởi Video đối với thể loại Múa vì ảnh 

chụp chưa thể hiện hết giá trị nghệ thuật của loại 

hình này (và một số loại hình tương tự khác). 

- Tiếp thu, nghiên cứu Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh An 

Giang 

- Tại điểm a khoản 1, đề nghị bổ sung (chữ in 

nghiêng): cụm từ  được ban hành kèm theo sau Phụ 

lục... 

 

 

 

Tiếp thu, nghiên cứu Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam 

- Tại điểm b khoản 1: Quy định nộp hiện vật các tác 

phẩm trong hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”. Do những rắc 

rối và phức tạp (nhiều khi mang tính bất khả thi) 

liên quan đến chiều kích cũng như vấn đề bản 

quyền, chi phí in sao các tác phẩm điện ảnh, phim 

truyền hình, sân khấu, vở múa... người làm hồ sơ 

khó đáp ứng yều cầu này. Bởi vậy, thay vì thủ tục 

phức tạp, gây khó khăn nêu trên, có thể yêu cầu 

người lập hồ sơ nộp bản ảnh chụp phần tiêu đề tác 

phẩm điện ảnh, sân khấu, vở múa hay các văn bản 

của các cơ quan có thẩm quyền cho phép tác phẩm 

được công bố, trình diễn, phổ biến. Cùng với những 

văn bằng về giải thưởng, đây cũng là những căn cứ 

đầy đủ cơ sở pháp lý chứng thực cho sự hiện hữu 

của tác phẩm. 

 

 

Nội dung này đã quy định 

cụ thể tại điểm b khoản 1 

Điều 15: Bản sao, ảnh 

chụp tác phẩm, công trình 

đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” 

hoặc “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ 

thuật được in trên khổ giấy 

A4, kèm theo các thông tin 

cơ bản về năm, tháng được 

công bố; tóm tắt nội dung 

tác phẩm; 

Hội Điện ảnh 

Việt Nam 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

c) Bản sao có chứng thực Quyết định tặng thưởng 

hoặc Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với những tác 

phẩm, công trình quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 

và điểm b khoản 2 Điều 10 của Nghị định này; 

 
 
 

d) Đối với tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 

của tác giả là người nước ngoài mà hồ sơ sử dụng 

ngôn ngữ nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch sang 

tiếng Việt có chứng thực;  

đ) Đối với hồ sơ của đồng tác giả thì phải có văn bản 

về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

e) Văn bản thỏa thuận về chủ sở hữu, quyền tác giả, 

quyền liên quan theo quy định của pháp luật đối với các 

tác phẩm là sáng tạo tập thể (vở diễn, bộ phim...); 
 

g) Văn bản cam kết thỏa thuận ủy quyền đại diện của 

gia định theo quy định của pháp luật trong trường hợp 

tác giả đã chết;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại điểm c khoản 1: Xem xét, không quy định 

cung cấp “bản sao có chứng thực” mà chỉ cần 

cung cấp “bản sao” để giảm các thủ tục cho tác 

giả, đồng tác giả. Việc xác minh các quyết định 

tặng thưởng, giấy chứng nhận giải thưởng do cơ 

quan nhà nước phối hợp với các cơ quan tặng 

thưởng giải thưởng thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

- Điểm g khoản 1 quy định về Hồ sơ đề nghị xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. đề nghị sửa 

thành: g) Văn bản cam kết thỏa thuận ủy quyền đại 

diện của gia đình theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp tác giả đã chết”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

Ban Thi đua-

Khen thưởng 

Trung ương 

- Tại điểm g, khoản 1, dòng cuối có ghi “… đại 

diện của gia định…”, đề nghị sửa lại là “…đại diện 

của gia đình…”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bình 

Thuận 

- Hội Văn 

nghệ dân gian 

Việt Nam 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

h) Các tài liệu khác có liên quan đến tác phẩm, công 

trình (nếu có). 

 

2. Tác giả hoặc đại diện hợp pháp của tác giả hoặc vợ 

(chồng) hoặc con của tác giả (trường hợp tác giả đã 

chết) đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 

đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc 

“Giải thưởng Nhà nước” theo lĩnh vực gửi 01 bộ hồ sơ 

theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về văn hoá 

thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội Văn học nghệ 

thuật trung ương trong trường hợp tác giả là hội viên 

theo thời gian quy định trong Kế hoạch.  

- Trường hợp tác giả đã mất thì người đại diện 

hợp pháp của tác giả hoặc Ban Chấp hành Hội 

Văn học, nghệ thuật nơi tác giả là hội viên, sau khi 

thống nhất với người đại diện hợp pháp của tác giả, 

đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề 

nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc 

“Giải thưởng Nhà nước” theo quy định tại khoản 2 

"Hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật" chưa đảm bảo tính khách quan;  

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hưng 

Yên 

- Tại điểm g, khoản 1 quy định: Văn bản cam kết 

thỏa thuận ủy quyền đại diện của gia định theo 

quy định của pháp luật trong trường hợp tác giả 

đã chết. Đề nghị sửa thành: Văn bản cam kết 

thỏa thuận ủy quyền đại diện của gia đình theo 

quy định của pháp luật trong trường hợp tác giả 

đã chết.  

 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hải 

Dương 

- Đề nghị xem xét mở rộng đối tượng đăng ký 

tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải 

thưởng Nhà nước” quy định tại khoản 2 như sau:  

“2. Tác giả hoặc đại diện hợp pháp của tác giả 

hoặc vợ (chồng) hoặc con của tác giả (trường 

hợp tác giả đã chết) đăng ký tác phẩm, công 

trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà 

nước” .... thành “2. Tác giả hoặc đại diện hợp 

pháp của tác giả đăng ký tác phẩm, công trình 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

Sở Văn hóa và 

Thể thao thành 

phố Hải Phòng 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà 

nước” ... vì “vợ (chồng) hoặc con của tác giả 

(trường hợp tác giả đã chết)” đều là người đại 

diện hợp pháp của tác giả và người đại diện hợp 

pháp của tác giả được mở rộng sang cả các hàng 

thừa kế khác (cháu) trong trường hợp “vợ 

(chồng) hoặc con của tác giả” đều đã chết.  

- Khoản 2. Đề nghị chỉnh sửa các cụm từ qua 

bưu điện thành qua bưu chính để bảo đảm tính 

chính xác, phù hợp với sự lựa chọn của đối 

tượng thực hiện thủ tục hành chính. 

- Khoản 2 dự thảo Nghị định quy định tác giả hoặc 

đại diện hợp pháp của tác giả... đăng ký tác phẩm, 

công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng... 

gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về văn 

hoá thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan 

chuyên môn về văn hoá thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Như vậy, đối với người nước ngoài hoặc người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài có tác phẩm, công trình 

nghiên cứu về việt Nam muốn gửi hồ sơ thì gửi đến 

cơ quan chuyên môn về văn hóa Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nào? Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

nghiên cứu bổ sung vào thủ tục xét tặng một số nội 

dung liên quan đến việc xét tặng như nơi nộp hồ sơ 

của đối tượng này, hồ sơ đề nghị...  

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 
 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ 

sung dự tại thảo Nghị định 

Bộ Tư pháp 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

Điều 16. Trình tự, thủ tục xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”,  “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật tại Hội đồng cấp cơ sở 

1. Công bố công khai danh sách tác giả có tác phẩm, 

công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên 

phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý: Cổng 

thông tin điện tử hoặc báo địa phương trong thời gian 

10 ngày kể từ sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ 

theo quy định. 

2. Xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn tác phẩm, công 

trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật theo quy định. 
 

3. Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 

ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. 

 

4. Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số 

thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp gửi cơ quan 

thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước 

theo thời gian quy định trong Kế hoạch. 

5. Hội đồng cấp cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thường 

trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Hồ sơ bao 

gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật theo mẫu số 2a hoặc mẫu số 2b tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định này; 

b) Danh sách các tác phẩm, công trình đạt điều kiện, đủ 

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng “GTHCM”, 

“GTNN”  về văn học, nghệ thuật cần diễn đạt rõ 

hơn nữa về thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ 

Trước mỗi đợt xét tặng, Bộ 

VHTTDL sẽ ban hành Kế 

hoạch xét tặng “GTHCM”, 

“GTNN” về văn học, nghệ 

thuật, trong đó nêu rõ về thời 

gian và địa điểm tiếp nhận hồ 

sơ tại các cấp Hội đồng. 

 

 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên 

Giang 

- Khoản 3, đề nghị bổ sung (chữ in nghiêng)  

cụm từ “theo quy định của pháp luật” sau thông 

báo kết quả. 

 

Tiếp thu, nghiên cứu Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam 

- Khoản 4, đề nghị sửa thành: “đạt từ 90% 

phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng 

có mặt tại cuộc họp”. 

 
 

Tiếp thu, nghiên cứu Ban Thi đua-

Khen thưởng 

Trung ương 

- Đề nghị bổ sung (chữ in nghiêng) cụm từ 

“được ban hành” sau cụm từ Phụ lục... tại các 

mục a, b, c, d, đ khoản 5. 

Tiếp thu, nghiên cứu Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

tiêu chuẩn đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 

hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

theo mẫu số 3a hoặc mẫu số 3b tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định này; 

c) Biên bản họp Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật theo mẫu số 4a hoặc mẫu số 4b tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định này; 

d) Biên bản kiểm phiếu xét tặng tác phẩm, công trình 

đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật theo 

mẫu số 5a hoặc mẫu số 5b tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định này; 

đ) Báo cáo quá trình xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật của Hội đồng theo mẫu số 6a hoặc mẫu số 6b tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

e) Quyết định thành lập Hội đồng cấp cơ sở; 

g) Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật tại Hội đồng chuyên ngành cấp 

Nhà nước 

1. Công bố công khai danh sách tác giả có tác phẩm, 

công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc thời 

hạn nhận hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở. 

2. Xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn tác phẩm, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật theo quy định.  

3. Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 

ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả.  
 

4. Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số 

thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp gửi cơ quan 

thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định. 

5. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gửi 01 bộ hồ 

sơ đến cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà 

nước. Hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và g 

khoản 5 Điều 16 của Nghị định này; 

b) Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp 

Nhà nước. 

 
 

 

- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung(chữ in nghiêng) 

cụm từ “theo quy định của pháp luật sau thông 

báo kết quả 

 

 

 

Tiếp thu, nghiên cứu 

 

 

Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam 

- Khoản 4, đề nghị sửa thành: “đạt từ 90% 

phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng 

có mặt tại cuộc họp”. 

Tiếp thu, nghiên cứu Ban Thi đua-

Khen thưởng 

Trung ương 

Điều 18. Trình tự, thủ tục xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật tại Hội đồng cấp Nhà nước 

1. Công bố công khai danh sách tác giả có tác phẩm, 

công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trên 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin 

điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời 

gian 15 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ 

của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. 

2. Xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn tác phẩm, công 

trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” theo quy định. 
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Nghị định 

Quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

 

Nội dung góp ý Ý kiến của Ban soạn thảo 

Nghị định 

Cơ quan,  

đơn vị góp ý 

3. Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 

ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. 
 

4. Hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành 

viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp trình Thủ tướng 

Chính phủ theo quy định. 
 

5. Hội đồng cấp Nhà nước gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương) 03 bộ hồ sơ để tổng hợp trình 

Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 

5 Điều 16 của Nghị định này; 

b) Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước. 

- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung(chữ in nghiêng) 

cụm từ “theo quy định của pháp luật sau thông 

báo kết quả 

Tiếp thu, nghiên cứu Hội Văn nghệ 

dân gian Việt 

Nam 

- Khoản 4, đề nghị sửa thành: “đạt từ 90% 

phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng 

có mặt tại cuộc họp”. 
 

 

- Khoản 5, đề nghị sửa thành: “Hội đồng cấp 

Nhà nước gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương) 01 bộ hồ sơ bản chính kèm 

theo các tệp tin điện tử của hồ sơ (trừ văn bản 

có nội dung bí mật nhà nước) để tổng hợp trình 

Thủ tướng Chính phủ theo quy định” theo đúng 

quy định tại khoản 4 Điều 84 Luật TĐKT năm 

2022. 

Tiếp thu, nghiên cứu 

 

 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

 

Ban Thi đua-

Khen thưởng 

Trung ương 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày... 

tháng... năm 2023. 

2. Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 

của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và Nghị 

định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật hết hiệu lực kể từ ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Đề nghị Ban Soạn thảo cân nhắc xem xét thời 

hiệu thi hành. Lý do: Luật TĐKT năm 2022 có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Vì vậy Nghị định 

này không thể có hiệu lực thi hành trong năm 

2023. 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 

 

đề nghị sửa lại thành: “Nghị định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày...tháng...năm 2024” do Luật 

TĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2022 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.  

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự 

thảo Nghị định 

 

Bộ Tài chính 

 

 


